




































UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:           /BC-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

BÁO CÁO  

 Thẩm định chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết trình tại Kỳ họp 

thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV,  

nhiệm kỳ 2021- 2026 

  

- Tên hồ sơ thẩm định: Đề nghị xây dựng chính sách quy định chế độ bồi 

dưỡng cho người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

- Cơ quan ban hành chính sách: Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

- Cơ quan trình chính sách: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

- Cơ quan tham mưu xây dựng chính sách: Sở Y tế. 

- Cơ quan phối hợp xây dựng chính sách: Sở Tài chính. 

- Tiếp nhận hồ sơ thẩm định: 05/6/2021 

- Tình trạng hồ sơ đề nghị thẩm định: bổ sung dự kiến đề cương chi tiết dự 

thảo nghị quyết. 

Phần thứ nhất 

NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

1. Sự cần thiết ban hành chính sách; đối tượng, phạm vi điều chỉnh 

1.1. Sự cần thiết ban hành chính sách 

Báo cáo đánh giá tác động của cơ quan tham mưu xây dựng chính sách nêu 

rõ: Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch COVID-19 trên thế 

giới và tại Việt Nam diễn biến phức tạp, khó kiểm soát; đặc biệt là tại các địa 

phương giáp ranh với tỉnh Thái Nguyên như: tỉnh Bắc Giang, tỉnh Lạng Sơn, 

thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc. Số ca nhiễm đang tăng nhanh tại một số khu 

công nghiệp, khu dân cư; đồng thời, tại một số tỉnh, thành phố nước ta như Bắc 

Ninh, Hải Dương và TP Hồ Chí Minh, ... đang có ca nhiễm mới ngoài cộng đồng, 

nguy cơ xâm nhập vào tỉnh Thái Nguyên là rất lớn. UBND tỉnh đã chỉ đạo kích 

hoạt trở lại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các cửa ngõ, tuyến đường ra, 

vào địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ 14h ngày 02/5/2021(Công văn số 1838/UBND-

KGVX ngày 01/5/2021), huy động nhiều lực lượng tham gia chốt chặn và kiểm 

soát dịch. 

Với những chỉ đạo quyết liệt, đến nay tỉnh Thái Nguyên đã huy động được 

một lực lượng tham gia chống dịch đủ mạnh để tăng cường rà soát, lập các chốt 

kiểm dịch theo yêu cầu. 

Rà soát các chính sách có liên quan đến chế độ bồi dưỡng và phụ cấp chống 

dịch của Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí 
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cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch 

COVID-19, cơ quan thẩm định nhất trí với nhận định của cơ quan tham mưu xây 

dựng chính sách: chưa có chế độ cho người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát 

phòng chống dịch COVID-19 tại các tuyến đường, cửa ngõ ra vào tỉnh, địa bàn 

giáp ranh vùng có dịch... 

Do đó việc đề xuất chính sách đối với lực lượng này là cần thiết, phù hợp với 

yêu cầu và mức độ cảnh báo phòng chống dịch của tỉnh Thái Nguyên trong tình 

hình hiện nay. 

1.2. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh 

Với phương pháp loại trừ các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị 

quyết số 16/NQ-CP, tính toàn diện về đối tượng, phạm vi điều chỉnh của chính 

sách được bảo đảm cho mọi lực lượng tham gia chống dịch đều được chi trả chế 

độ bồi dưỡng phù hợp với vị trí, tính chất công việc khi tham gia chống dịch. 

Tuy nhiên để đảm bảo tính rõ ràng và tránh nhầm lẫn có sự chồng chéo về 

đối tượng của chính sách, đề nghị nghiên cứu điều chỉnh tên của chính sách cho 

phù hợp. Có thể như sau: Quy định chế độ bồi dưỡng cho người làm nhiệm vụ 

tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 chưa được hưởng các chế độ phụ cấp 

phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.Với cách quy định như vậy 

cũng đảm bảo rõ hơn về nguyên tắc một người có thể tham gia ở nhiều vị trí 

nhưng chỉ hưởng duy nhất một chế độ bồi dưỡng phù hợp. 

2. Sự phù hợp của nội dung chính sách với đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất 

của chính sách với hệ thống pháp luật; tính khả thi, tính dự báo của nội 

dung chính sách; các giải pháp và điều kiện đảm bảo thực hiện chính sách 

dự kiến trong đề nghị xây dựng nghị quyết; các nội dung khác có liên quan 

2.1. Sự phù hợp của nội dung chính sách với đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách của Nhà nước 

Trong suốt gần 2 năm qua, kể từ khi có ca bệnh Covid-19 đầu tiên ở Việt 

Nam cho đến đợt bùng phát dịch lần thứ 4 hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn 

khẳng định kiên định tinh thần “chống dịch như chống giặc”; tổng tiến công toàn 

lực, thần tốc để chặn đứng, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, nhanh 

chóng dập dịch, ổn định tình hình và khôi phục sản xuất, kinh doanh. Thường trực 

Ban Bí thư và các cơ quan lãnh đạo cấp cao cùng với Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban 

chỉ đạo các tỉnh/thành phố thường xuyên cập nhật, đánh giá tình hình, quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra kịp thời, đúng hướng, quyết liệt, hiệu quả. 

Chính sách chung của Đảng và Nhà nước là tập trung mọi nguồn lực cũng 

như những ưu tiên hàng đầu cho công tác chống dịch, trong đó Chính phủ đã ban 

hành chế độ phụ cấp cho một số đối tượng; đối với các lực lượng khác tham gia 

chống dịch, các địa phương căn cứ và tình hình cụ thể để quyết định theo thẩm 

quyền quyết định ngân sách nhà nước ở địa phương. Do đó chính sách dự kiến 

ban hành là hoàn toàn phù hợp. 
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Tuy nhiên đề nghị cơ quan tham mưu chính sách phân tích về mức hỗ trợ 

được đề xuất, tính chất vị trí công việc của lực lượng tham gia phòng chống dịch 

là đối tượng của chính sách so với các mức phụ cấp và đối tượng tại Nghị quyết 

số 16/NQ-CP để đảm bảo tính thấu đáo, công bằng trong chính sách được ban 

hành. 

2.3. Tính khả thi, tính dự báo của nội dung chính sách 

- Về tính khả thi:  

Theo Nghị quyết số 16/NQ-CP, mức chi chế độ phụ cấp chống dịch cao nhất 

là 300.000 đồng/người/ngày và thấp nhất 80.000 đồng/người/ngày. Chính sách 

của tỉnh được đề xuất với mức bồi dưỡng 150.000đồng/người/ngày và hỗ trợ tiền 

ăn 80.000 đồng/người/ngày; tổng cộng là 230.000đồng/người/ngày. 

Theo báo cáo đánh giá, đến nay UBND các huyện, thành phố, thị xã đã lập 

102 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 với 1.300 người tham gia 

phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại 

các tuyến đường cửa ngõ ra vào tỉnh, địa bàn giáp ranh vùng có dịch (81 chốt, với 

1.161 người tham gia); các chốt kiểm soát tại các khu vực được khoanh vùng, 

phong tỏa nhằm kiểm soát, khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, đảm 

bảo an ninh trật tự, cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 (21 chốt, với 129 

người tham gia). Đặc biệt, công việc tại các chốt ngày càng khó khăn, phức tạp, 

nguy hiểm cần có những chính sách đặc thù để khuyến khích, động viên cũng như 

đảm bảo thể lực, sức khỏe cho lực lượng tham gia chống dịch.  

Để đáp ứng cơ chế phản biện cho tính khả thi của chính sách, cơ quan thẩm 

định đề nghị cơ quan thường trực phòng chống dịch phối hợp với cơ quan tài 

chính rà soát, xác định số lượng, quy mô lực lượng tham gia tại các chốt kiểm 

soát để thống kê con số sơ bộ hiện có và dự kiến cần có làm cơ sở xác định dự 

toán nguồn ngân sách cần thiết để thực hiện chính sách khi có hiệu lực. 

Đồng thời cơ quan thẩm định cũng đề xuất nghiên cứu sự cần thiết khống 

chế mức hỗ trợ (liên quan đến số ngày tối đa tham gia tại các chốt kiểm dịch) để 

đảm bảo sức khỏe, chất lượng và sự tham gia đồng đều của các đối tượng trong 

lực lượng chống dịch (trừ những đối tượng không thể có nhân lực thay thế).  

2.4. Về các giải pháp và điều kiện đảm bảo thực hiện 

Việc đề xuất chính sách là có cơ sở và cần thiết, tuy nhiên để phát huy tính 

hiệu quả, cơ quan tham mưu xây dựng chính sách cần có đề xuất giải pháp cụ 

thể hơn. Theo hồ sơ lập đề nghị, cơ quan tham mưu chưa có sự phân tách phù 

hợp giữa nội dung chính sách và các giải pháp để thực hiện chính sách. Về giải 

pháp nguồn lực thực hiện (nguồn lực tài chính) chưa có những đề xuất cụ thể 

trong phân cấp thực hiện ngân sách địa phương, đề nghị bổ sung cho phù hợp. 

3. Sự tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan 

Là chính sách đặc thù của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch; 

không ảnh hưởng đến các điều ước quốc tế liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên. 
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4. Về thủ tục hành chính và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới 

- Các chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết là cơ chế, nội dung hỗ 

trợ trực tiếp, cơ quan tham mưu không đề xuất ban hành các quy định về thủ tục 

hành chính.  

Vấn đề này cơ quan thẩm định chính sách hoàn toàn nhất trí do nội dung 

chính sách không cần thiết phát sinh các thủ tục hành chính để đáp ứng yêu cầu 

phòng chống dịch trong tình hình hiện nay. 

- Vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chính sách được đề cập ở phương 

diện hỗ trợ như nhau giữa các đối tượng thụ hưởng của hai giới, mặc dù tính 

chất, mức độ và những rào cản về giới trong tham gia phòng chống dịch là khác 

biệt. Tuy nhiên, cơ quan thẩm định thấy rằng trong điều kiện hiện nay, để có 

chính sách chung kịp thời hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng chống dịch là nỗ 

lực rất lớn của chính quyền địa phương, do đó vấn đề bình đẳng giới trong xây 

dựng chính sách của dự thảo mang tính tương đối và được chấp nhận. 

5. Việc tuân thủ trình tự, thủ tục lập đề nghị xây dựng nghị quyết 

Cơ quan soạn thảo đã chủ động nghiên cứu để tuân thủ trình tự, thủ tục lập 

đề nghị xây dựng nghị quyết theo quy định về ban hành văn bản QPPL. Tuy 

nhiên qua xem xét thấy rằng, một số bước thực hiện đã bị lồng ghép hoặc chưa 

đồng bộ nhưng không làm ảnh hưởng đến chất lượng đánh giá tác động chính 

sách; trong điều kiện phòng chống dịch bệnh hiện nay tạm thời chấp nhận để 

đảm bảo tính kịp thời cần thiết.  

Sau khi Sở Tư pháp thẩm định, đề nghị tham mưu cho UBND tỉnh lập hồ 

sơ đề nghị xây dựng nghị quyết (có chứa chính sách) trình Thường trực HĐND 

tỉnh thông qua trước khi giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo nghị quyết và thực 

hiện các quy trình tiếp theo để trình HĐND.  

Căn cứ tình hình cụ thể hiện nay, các lực lượng phòng chống dịch đã và 

đang hoạt động, do đó để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các đối tượng của 

chính sách, đề nghị Sở Y tế nghiên cứu, tham mưu báo cáo UBND tỉnh trình 

Thường trực HĐND tỉnh xin chủ trương ban hành văn bản theo trình tự thủ tục 

rút gọn để chính sách có thể có hiệu lực ngay theo quy định của Luật Ban hành 

văn bản QPPL. 

Phần thứ hai 

KẾT LUẬN THẨM ĐỊNH 

1. Về điều kiện trình đề nghị xây dựng nghị quyết 

Đủ điều kiện trình UBND tỉnh thông qua và trình HĐND tỉnh xem xét ban 

hành chính sách theo thẩm quyền. 

Lưu ý: Hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; đặc biệt là cụ 

thể hóa các giải pháp để tổ chức thực hiện chính sách đảm bảo hiệu quả. 

2. Về hồ sơ trình đề nghị xây dựng nghị quyết 

Đề nghị lập hồ sơ để UBND tỉnh quyết định thông qua chính sách và đề 

nghị Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về đề nghị xây dựng nghị quyết.  
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Hồ sơ bao gồm: 

2.1. Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết, trong đó phải nêu rõ sự cần thiết 

ban hành nghị quyết; mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết; đối tượng, 

phạm vi điều chỉnh của nghị quyết; mục tiêu, nội dung chính sách trong dự thảo 

nghị quyết và các giải pháp để thực hiện chính sách đã được lựa chọn; thời gian 

dự kiến đề nghị HĐND xem xét, thông qua; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo 

đảm cho việc thi hành nghị quyết (Mẫu số 02 Phụ lục V Nghị định 34/2016/NĐ-

CP). 

2.2. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị 

quyết, trong đó phải nêu rõ vấn đề cần giải quyết; mục tiêu ban hành chính sách; 

các giải pháp để thực hiện chính sách; các tác động tích cực, tiêu cực của chính 

sách; chi phí, lợi ích của các giải pháp; so sánh chi phí, lợi ích của các giải pháp; 

lựa chọn giải pháp của cơ quan, tổ chức và lý do lựa chọn; xác định vấn đề giới 

và tác động giới của chính sách (Mẫu số 01 Phụ lục V Nghị định 34/2016/NĐ-

CP). 

2.3. Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng các 

vấn đề liên quan đến chính sách (nếu có). Nội dung này có thể lồng ghép với nội 

dung đánh giá tác động chính sách thực hiện theo mục 2.2 ở trên. 

2.4. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp; bản chụp ý kiến góp ý. 

2.5. Dự kiến đề cương chi tiết của dự thảo nghị quyết. 

2.6. Báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết; báo cáo giải trình, 

tiếp thu ý kiến thẩm định; 

2.7. Quyết định thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết 

của UBND tỉnh (quy định tại khoản 1 Điều 116 Luật Ban hành văn bản QPPL 

năm 2015, được sửa đổi, bổ sung tại Luật năm 2020). 

2.8. Tài liệu khác (nếu có). 

3. Về xử lý kết quả thẩm định  

Đề nghị gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo đề nghị xây dựng nghị 

quyết đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật 

Ban hành văn bản QPPL trước khi trình UBND tỉnh quyết định. 

Trên đây là nội dung Báo cáo thẩm định đề nghị ban hành chính sách quy 

định chế độ bồi dưỡng cho người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Y tế (tham mưu); 

- Đ/c Hằng (GĐ); 

- Đ/c Sơn (PGĐ); 

- Lưu: VT, XD&KTrVB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Hữu Sơn 



6 

  

 

 













UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:           /BC-STP 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày       tháng 7  năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

Thực hiện chức năng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật (QPPL), Sở Tư pháp báo cáo kết quả thẩm định như sau: 

- Tên dự thảo văn bản: Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng cho người 

làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên. 

- Cơ quan ban hành văn bản: Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

- Cơ quan trình văn bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

- Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo: Sở Y tế. 

- Cơ quan phối hợp soạn thảo: không. 

- Tiếp nhận hồ sơ thẩm định: ngày 12/7/2021 kèm theo Công văn số 

2745/SYT-KHTC ngày 12/7/2021 của Sở Y tế. 

- Tình trạng hồ sơ đề nghị thẩm định: đảm bảo theo quy định. 

Phần thứ nhất 

NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH 

Đề nghị bổ sung các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm triển khai 

thực hiện dự thảo vào đối tượng áp dụng của văn bản. 

II. TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP VÀ TÍNH THỐNG NHẤT CỦA 

DỰ THẢO VĂN BẢN TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

1. Thẩm quyền và sự phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách  

1.1. Về thẩm quyền: 

Căn cứ Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Căn cứ Điều 27 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2020); 

Căn cứ khoản 3 Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách quy định 

về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: “3. Quyết định các chế độ chi 

ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài 

các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã 
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hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối 

ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ”. 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết trên là đúng thẩm quyền. 

1.2. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách của Nhà nước 

Nhiệm vụ cấp bách của Đảng và Nhà nước ta hiện nay là sớm đẩy lùi đại 

dịch COVID-19, nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã 

hội; tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, trong đó có những 

nguồn lực dành cho các lực lượng tuyến đ u (y tế, quân đội, công an) và các lực 

lượng khác tham gia phòng chống dịch. 

Do đó nội dung dự thảo văn bản phù hợp với chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách của Nhà nước. 

2. Căn cứ ban hành 

- Đề nghị lược bỏ căn cứ: “Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 

2021 của Chính phủ quy định về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế 

độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19” để đảm bảo phù hợp với Điều 61 

Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật Ban 

hành văn bản QPPL (do Nghị quyết số 16/NQ-CP không phải là văn bản QPPL). 

- Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 - theo quan điểm của cơ quan 

thẩm định - không có nội dung liên quan đến dự thảo. Do đó việc dùng làm căn 

cứ ban hành là không c n thiết. 

3. Các quy định cụ thể 

- Về đối tượng được hưởng chính sách: 

Văn bản đã loại trừ đối tượng được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị 

quyết số 16/NQ-CP ngày 08 /02/2021 của Chính phủ và đưa ra mức hỗ trợ phù hợp 

với tình hình thực tế địa phương trên cơ sở phân tích đánh giá tác động của chính 

sách. Cơ quan thẩm định nhận định nội dung của văn bản phù hợp với quy định của 

pháp luật hiện hành; phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; đảm bảo tính công 

bằng và kịp thời khích lệ động viên về tinh th n và vật chất cho các lực lượng 

tham gia chống dịch. 

- Về mức hỗ trợ: giai đoạn lập đề nghị xây dựng chính sách, mức hỗ trợ 

được đề xuất bao gồm mức bồi dưỡng 150.000đồng/người/ngày và hỗ trợ tiền ăn 

80.000 đồng/người/ngày; tổng cộng là 230.000đồng/người/ngày. Nội dung này đã 

được cơ quan thẩm định đề nghị phân tích mức hỗ trợ, tính chất vị trí công việc 

của lực lượng tham gia phòng chống dịch là đối tượng của chính sách so với các 

mức phụ cấp và đối tượng tại Nghị quyết số 16/NQ-CP để đảm bảo tính thấu đáo, 

công bằng. 

Căn cứ tình hình thực tế và cơ chế phản biện chính sách, mức hỗ trợ cho các 

đối tượng theo chính sách được dự kiến ban hành là 150.000 đồng/người/ngày 



3 

  

quy định tại dự thảo là phù hợp; đảm bảo trong điều kiện ngân sách và yêu c u 

phòng chống dịch hiện nay. 

- Về nguồn kinh phí: phù hợp với nguyên tắc sử dụng ngân sách; tuy nhiên 

đề nghị cơ quan tham mưu chính sách cân nhắc cơ chế hỗ trợ c n thiết giữa các 

cấp ngân sách đối với các địa phương có mức độ ảnh hưởng cao hơn khi có dịch 

so với các địa phương có mức độ ảnh hưởng thấp hơn. 

4. Về hiệu lực thi hành  

Dự thảo chưa dự kiến được ngày có hiệu lực của văn bản. Về nội dung này, 

cơ quan thẩm định đề nghị lưu ý thực hiện đúng theo quy định của Điều 151 

Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 48 

Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung năm 2020): 

“Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật 

được quy định tại văn bản đó nhưng …; không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày 

thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”. 

5. Nơi nhận văn bản 

Cơ quan soạn thảo đã rà soát để gửi văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều 

13 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 và quy định tại khoản 1 Điều 67 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: “1. Nơi nhận văn bản gồm: cơ quan giám sát, cơ 

quan kiểm tra, cơ quan ban hành văn bản, cơ quan Công báo và các cơ quan, tổ 

chức khác, tùy theo nội dung của văn bản”, đảm bảo văn bản được giám sát và 

kiểm tra theo đúng quy định. 

III. NGÔN NGỮ, KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN 

- Dự thảo xây dựng ký hiệu văn bản là hình thức văn bản cá biệt, chưa phù 

hợp với quy định về hình thức văn bản QPPL, đảm bảo theo đúng mẫu số 16 ban 

hành kèm theo Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản QPPL. 

- Đánh số dự thảo theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

- Xây dựng tiêu đề cho các điều tại dự thảo phù hợp với quy định tại khoản 

3 Điều 62 Nghị định 34/2016/NĐ-CP: “3. Phần, chương, mục, tiểu mục, điều 

trong văn bản phải có tiêu đề. Tiêu đề là cụm từ chỉ nội dung chính của phần, 

chương, mục, tiểu mục, điều.”. 

- Về kỹ thuật xây dựng các điều, khoản c n được thiết kế lại để đảm bảo 

chặt chẽ, dễ hiểu, thống nhất trong áp dụng. 

Phần thứ hai 

KẾT LUẬN THẨM ĐỊNH 

1. Về thực hiện các trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật 
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- Về đề nghị xây dựng văn bản: việc xây dựng Nghị quyết đã được UBND 

tỉnh giao tại Văn bản số 2220/UBND-KT ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên về việc tham mưu chế độ cho người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm 

soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý 

về mặt chủ trương tại Kết luận số 235-KL/TU ngày 25/6/2021. 

- Việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của đối tượng chịu sự tác động của văn 

bản: đảm bảo theo quy định.  

- Đề nghị cơ quan tham mưu xây dựng dự thảo lấy ý kiến phản biện của Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên theo quy định tại khoản 2 

Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020.  

- Về đăng thông tin về nội dung dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của 

UBND tỉnh: thực hiện đảm bảo theo quy định. 

2. Về điều kiện trình dự thảo 

- Đề nghị cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo: 

+ Xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và hoàn thiện hồ 

sơ trình UBND tỉnh quyết định.  

+ Gửi báo cáo giải trình, tiếp thu nội dung thẩm định kèm theo dự thảo đã 

được chỉnh lý đến Sở Tư pháp theo quy định tại khoản 5 Điều 121 Luật ban 

hành văn bản QPPL năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Luật 

sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

- Dự thảo đủ điều kiện báo cáo UBND tỉnh quyết định trình HĐND thông 

qua (lưu ý bổ sung ý kiến phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Thái Nguyên trước khi báo cáo UBND tỉnh). 

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ 

bồi dưỡng cho người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Sở Tư pháp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Y tế (tham mưu); 

- Lãnh đạo Sở: đ/c Sơn; đ/c Hằng; 

- Lưu: VT, XD&KTrVB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Sơn 
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